
ĐVT: triệu đồng

TT Danh mục công trình
Đơn vị đề 
xuất/thực 

hiện

Quản lý 
dự án

Địa điểm 
xây dựng

 Kế hoạch 
vốn năm 2025 

Ghi chú

TỔNG SỐ (A+B+C) 22 CT             13.000 

A CÁC DỰ ÁN XDCB 20 CT               9.858 

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 3 CT               1.593 

I.1 GIAO THÔNG 1 CT               1.243 

1
Lập Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc 
tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Sở GTVT TP 
Đà Nẵng

Trung tâm 
QLHTGT 

TP Đà 
Nẵng

TPĐN 1.243 Bố trí Kế hoạch vốn 2025 để thực hiện quyết toán.

I.2 THƯƠNG MẠI  CT                    -   

I.3 DU LỊCH  CT                    -   

I.4
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, 
THỦY SẢN…

 CT                    -   

I.5 CÔNG NGHIỆP 1 CT                  320 

1
Điều chỉnh quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Công 
Thương

Sở Công 
Thương

TP ĐN 320 Dự án chuyển tiếp

I.6 CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC 1 CT                    30 

1

Quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Khớp nối hạ 
tầng giao thông và thoát nước Cụm công nghiệp 
Cẩm Lệ (Tuyến cống thoát nước chống ngập úng từ 
Cụm công nghiệp Cẩm Lệ đến sông Túy Loan)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Ban 
QLDA 
ĐTXD 
Q.CL

Q.Cẩm Lệ                    30 

Bố trí vốn để thanh toán KL hoàn thành (QĐ phê 
duyệt QH số 3772/QĐ-UBND ngày 09/8/24; QĐ 
phê duyệt nhiệm vụ QH số 2397/QĐ-UBND 
ngày 27/5/24; QĐ phê duyệt khảo sát lập QH số 
3434/QĐ-UBND ngày 05/12/23)

II GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2 CT 81,75

1
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
Mở rộng Trường tiểu học số 2 Hòa Liên

UBND H. Hòa 
Vang

UBND H. 
Hòa Vang

H. Hòa Vang 54,75

Bố trí vốn để thanh toán KL hoàn thành, đang giải ngân 
dỡ dang (QĐ phê duyệt nhiệm vụ QH số 2397/QĐ-
UBND ngày 27/5/24; QĐ phê duyệt khảo sát lập QH số 
3434/QĐ-UBND ngày 05/12/23)

2
Quy hoạch chi tiết TL 1/500 mở rộng Trường Tiểu 
học Bạch Đằng

UBND Q. Hải 
Châu

Q. Hải 
Châu

Q. Hải Châu 27
Bố trí vốn để thanh toán KL hoàn thành (đã phê duyệt 
Quyết toán dự án quy hoạch)

Biểu số 07

KẾ HOẠCH VỐN LẬP QUY HOẠCH NĂM 2025
(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Lưu ý quan trọng: chỉ bố trí vốn đầu tư công để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo đúng đối tượng; đồng
thời, bố trí đối với các nhiệm vụ dỡ dang đã được giải ngân theo báo cáo của Kho bạc nhà nước. Các nhiệm
vụ khác thực hiện bằng nguồn chi thường xuyên.
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III Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH  CT                    -   

IV VĂN HÓA, THÔNG TIN  CT                  318 

1
Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam 
thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT DD & CN

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD & 

CN

Q. Ngũ Hành 
Sơn

                 318 

Bố trí vốn để thanh toán KL hoàn thành, đã được phê 
duyệt nhiệm vụ, dự toán; phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, chưa được giải 
ngân theo kế hoạch năm 2024, kiểm soát chi chặt chẽ, 
đặc biệt là về nguồn vốn thực hiện.

V MÔI TRƯỜNG  CT                    -   

VI THỂ DỤC THỂ THAO  CT                    -   

VII XÃ HỘI 1 CT                  500 

1
Quy hoạch nghĩa trang thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

TPĐN 500
Theo đề xuất của đơn vị tại Công văn số 822/NNPTNT-
KH ngày 06/6/2024

VII
I

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN 
LÝ NHÀ NƯỚC…

 CT                    -   

IX
CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
KHÁC THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ CÔNG

14 CT               7.365 

1
Phân khu xây dựng khu du lịch quốc gia Sơn Trà 
thuộc phân khu sinh thái phía Đông

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Q. Sơn Trà 500                
Theo đề xuất của đơn vị tại Công văn số 822/NNPTNT-
KH ngày 06/6/2024

2
Điều chỉnh quy hoạch phân khu ven Sông Hàn và 
bờ Đông 

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT DD & CN

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD & 

CN

TPĐN 10 Đề nghị điều chỉnh giá trị KHV bố trí

3 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT DD & CN
TPĐN 10 Đề nghị điều chỉnh giá trị KHV bố trí

4
Quy hoạch TPĐN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
2050

- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng
Ban Xúc tiến 
và Hỗ trợ đầu 

tư Đà Nẵng

Ban Xúc 
tiến và Hỗ 
trợ đầu tư 
Đà Nẵng

Sở KH&ĐT                 2,80 Bổ sung chi phí thẩm tra quyết toán hồ sơ hoàn thành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở KH&ĐT Sở KH&ĐT Sở KH&ĐT                 60,0 

5 Điều chỉnh quy hoạch phân khu ven vịnh TL1/2000
Ban QLDA 

ĐTXD các CTGT

Ban QLDA 
ĐTXD Các 

CT GT
TPĐN 100
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6 Điều chỉnh quy hoạch phân khu sân bay TL1/2000
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CTGT

Ban 
QLDA 
ĐTXD 

các CTGT

TPĐN 100

7
Phân khu xây dựng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tỷ lệ 1/2000

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

H. Hòa Vang 100

8
Phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực hồ Đồng 
Nghệ thuộc phân khu Sinh thái phía Tây, tỉ lệ 
1/2000

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Q. Liên Chiểu 300

9
Phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực Khe Răm 
thuộc phân khu Sinh thái phía Tây, tỉ lệ 1/2000

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Q. Liên Chiểu 500

10
Phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực dọc tuyến 
đường Quốc lộ 14G thuộc phân khu Sinh thái phía 
Tây, tỉ lệ 1/2000

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Q. Liên Chiểu 300                

11
Phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực đỉnh và 
chân núi Bà Bà thuộc phân khu Sinh thái phía Tây, 
tỉ lệ 1/2000

Ban QLDA 
ĐTXD các CT 

NN&PTNT

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Q. Liên Chiểu 100                

12 Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sườn đồi
BQL các DA 

PTHT KCN & 
CNC ĐN

BQL các 
DA PTHT 

KCN & 
CNC ĐN

H. Hòa Vang 400
Ban CN&CNC đề xuất bố trí vốn quy hoạch để quyết
toán đồ án quy hoạch

13
Điều chỉnh QH phân khu đổi mới sáng tạo (không 
bao gồm phần diện tích khu Liên hợp thể dục thể 
thao Hòa Xuân)

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT

Ban QLDA 
ĐTXD 

HT&PTĐT
TPĐN 200

- Bố trí vốn để thanh toán cho đơn vị tư vấn về hồ sơ 
quy hoạch phân khu ĐMST theo Thông báo số 40/TB-
VP ngày 08/02/2023 của Văn phòng UBND thành phố. 
- DA đảm bảo KHV trung hạn giai đoạn 2021-2025 
theo quy định.

14
Quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng

BQL các 
DAPTHT KCN & 

CNC ĐN
TPĐN                  4.682 

Ban CN&CNC đề xuất bố trí vốn quy hoạch để tiếp tục 
triển khai đồ án quy hoạch quy hoạch

B CÁC DỰ ÁN KTQĐ 2 CT                  560 

I
BAN QLDA ĐTXD CÁC CT DÂN DỤNG VÀ 
CÔNG NGHIỆP 

2 CT                    60 

1
Thiết kê đô thị Khu vực ven biển (Đoạn từ đường 
Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 10,5m 
giáp ranh tỉnh Quảng Nam)

Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT DD & CN

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD & 

CN

TPĐN 10 Đề nghị điều chỉnh giá trị KHV bố trí

2 Mô hình hóa quy hoạch
Ban QLDA 
ĐTXD các 

CT DD & CN

Ban QLDA 
ĐTXD các 
CT DD & 

CN

TPĐN 50

II
BQL CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CAO 
ĐN

 CT                  500 
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1
Phân khu xây dựng khu chức năng công nghệ cao 
(phần diện tích mở rộng dự án khu công nghệ cao 
Đà Nẵng)

BQL các DA 
PTHT KCN & 

CNC ĐN
H. Hòa Vang 100

Ban CN&CNC đề xuất bố trí vốn quy hoạch để tiếp tục
triển khai quy hoạch phân khu

2
Phân khu Công nghệ cao (không bao gồm phần 
diện tích để triển khai dự án khu công nghệ cao Đà 
Nẵng)

BQL các DA 
PTHT KCN & 

CNC ĐN
TPĐN 400                Ban CN&CNC đề xuất bố trí vốn quy hoạch để quyết

toán đồ án quy hoạch

C DỰ NGUỒN               2.582 Để bổ sung các nhiệm vụ phát sinh.
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